
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:  167/KSBT-DVTYT ngày 04 / 04 /2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá thiết bị xét nghiệm) 

 

TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I Hệ thống quang phổ phát xạ Plasma ghép nối 

khối phổ ICP/MS 

Hệ thống 
01 

Hệ thống quang phổ phát xạ plasma ghép nối khối phổ ICP/MS kèm bộ phụ kiện tiêu 

chuẩn đồng bộ, thiết bị phụ trợ kèm theo sau: 

1 Hệ thống máy chính ICP-MS  Bộ 01 

2 Bộ Bơm mẫu tự động  Bộ  01 

3 Phần mềm Bộ  01 

4 Thiết bị làm mát tuần hoàn  Chiếc 01 

5 Bộ phụ kiện, hoá chất, thuốc thử phục vụ việc lắp 

đặt, test và đào tạo  

Bộ  
01 

6 Bộ vật tư (Bộ phụ kiện, hoá chất, thuốc thử )tiêu 

hao 

Bộ 
01 

7 Bộ máy tính, máy in Bộ  01 

8 Thiết bị lưu điện (UPS) 10 KVA Chiếc 01 

9 Bộ cung cấp khí  Bộ  01 

10 Hệ thống hút khí thải Hệ thống 01 

11 Bộ lò vi sóng phá mẫu gồm:   

 Máy chính Chiếc 01 

 Máy tính  Bộ 01 

 Phần mền điều khiển Bộ 01 

 Đĩa quay Chiếc 01 

 
Bình phá mẫu  

Bình ≥ 10 

Bình 

 
Nắp bình  

Chiếc ≥ 10 

chiếc 

 
Bộ phụ kiện tiêu hao  

Bộ 
01 

 
Bộ phụ kiện chuẩn cho vận hành thiết bị   

Bộ 
01 

 Dịch vụ kỹ thuật: chuyển giao công nghệ, đào tạo, 

bảo dưỡng, bảo hành thiết bị  

Dịch vụ 
01 

12 Máy lọc nước siêu sạch:   

 Thân máy Chiếc 01 

 Phụ kiện kèm theo Bộ 01 

 Phụ kiện tiêu hao Bộ 01 

II Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ 2 lần Hệ thống 01 

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ 2 lần kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ, thiết bị phụ 

trợ kèm theo sau: 

1 Thân máy sắc ký lỏng khối phổ 2 lần Chiếc 01 

2 Bộ tiêm mẫu tự động Bộ 01 



TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

3 Thiết bị phổ khối ba tứ cực Chiếc 01 

4 Hệ thống điều khiển và xử lí dữ liệu Bộ 01 

5 Máy tính và máy in Bộ 01 

6 Thiết bị sinh khí nitơ Chiếc 01 

7 Cột phân tích chuyên dùng cho hệ thống  Bộ 01 

8 Bình khí Argon và van điều khí Bộ 01 

9 Thiết bị lưu điện  Chiếc 01 

10 Bộ phụ kiện, hoá chất, thuốc thử phục vụ việc lắp 

dặt, test và đào tạo  

Bộ 
01 

11 Bộ phụ kiện, hoá chất, thuốc thử tiêu hao   Bộ 01 

12 Dịch vụ kỹ thuật: chuyển giao công nghệ, đào tạo, 

bảo dưỡng, bảo hành thiết bị  

Dịch vụ 
01 

13 Bộ giảm nhiễu nền Bộ 01 

III Thiết bị sắc ký khí kèm bộ thống lấy mẫu bẫy và 

thổi khí (pure and trap) 

Hệ thống 
01 

Thiết bị sắc ký khí kèm bộ lấy mẫu bẫy và thổi khí (pure and trap) kết nối hệ thống sắc 

ký khối phổ GC/MS Agilent 

1 Thân máy sắc ký khí Chiếc 01 

2 Buồng tiêm mẫu trơ cho cột mao quản Bộ 01 

3 Bộ phận tiêm mẫu lỏng tự động Bộ 01 

4 Bộ lấy mẫu bẫy và thổi khí (pure and trap) Bộ 01 

5 Các loại cột phân tích Bộ 01 

6 Hệ thống phần mềm điều khiển và xử lý số liệu Bộ 01 

7 Máy tính và máy in Bộ 01 

8 Thiết bị lưu điện Chiếc 01 

9 Bộ cung cấp khí Bộ 01 

10 Bộ phụ kiện, hoá chất, chất chuẩn phục vụ việc lắp 

đặt, vận hàng, test, chuyển giao công nghệ 

Bộ 01 

11 Bộ phụ kiện, hoá chất, thuốc thử tiêu hao   Bộ 01 

12 Dịch vụ kỹ thuật: chuyển giao công nghệ, đào tạo, 

bảo dưỡng, bảo hành thiết bị  

Dịch vụ 01 

 

 Tổng: 03 khoản 

  



MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Đính kèm Công văn số:  167/KSBT-DVTYT ngày   04 /  04  /2023 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá trang thiết bị xét nghiệm) 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

Địa chỉ: 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

Ngày:…. 

Số báo giá:.. 

Điện thoại:……………. 

Người lập:………. 

 

TT Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại (nếu 

có) 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 

Phân 

nhóm 

TTBYT 

theo TT 

14/2020-

TT-BYT 

1           

2           

  Tổng cộng:………….  

Bằng chữ:…………… 

Ghi chú: 

1. Giá chào: đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí 

vận chuyển, xếp dỡ tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan 

2. Thời gian giao hàng:………. Kể từ khi có xác nhận đặt hàng 

3. Hiệu lực báo giá:……….. 

 

                                                                   

Đại diện Công ty 

 

 Họ và tên người báo giá 
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